
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TDS)
Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ Hồ sơ NSX Goodmaid (goodmaid.net / goodmaid.vn), nhãn can
5L gốc & SDS Rev 5

SAH-APR-CHM-
11

Hồ sơ Kỹ thuật Hóa
chất

Goodmaid PRO GMP 311 Kleer Glass
Thương hiệu / Xuất xứ: Goodmaid PRO — Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group)
Mã sản phẩm NSX: GMP 311 KLEER GLASS — Mã NSX GC301BX(V3)
Quy cách đóng gói: Can 5 Lít (nhựa HDPE xanh, 4 x 5 L/thùng) hoặc Can 20 Lít (mã SX GC301BX(V3))
Khóa mã màu SAH-CHM-08: ■ Xanh dương — Kính/Đa năng
Nguồn tham chiếu gốc: https://goodmaid.vn/san-pham/nuoc-lau-kinh-goodmaid-pro-gmp-311-kleer-glass/

1. Thông số Lý hóa & Thành phần Hoạt chất

Trạng thái, Màu & Mùi Chất lỏng xanh dương đậm trong suốt, mùi đặc trưng giống cồn

Dải pH tiêu chuẩn >= 10.5 (kiềm mạnh nhẹ mùi cồn; Flash point 45.5°C; SG 1.00)

Tỷ trọng / Độ nhớt 1.00; tan hoàn toàn trong nước; hạn sử dụng 24 tháng từ NSX

Điểm chớp cháy 45.5°C (Flammable Liquid Category 3 — bảo quản nơi thoáng mát < 40°C)

Hoạt chất & Mã CAS 2-Butoxyethanol (5 - 10%), Isopropyl Alcohol (5 - 10%) (CAS: 111-76-2; 67-63-0)

Chứng nhận / Tiêu chuẩn Chứng nhận thân thiện môi trường & Halal Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd.)

2. Định mức Pha loãng & Phạm vi Ứng dụng

Chế độ / Tác vụ Tỷ lệ pha chuẩn Khu vực & Bề mặt áp dụng

Bẩn nhẹ — Kính & gương hằng ngày 250 mL / 1 Lít nước (1:4) Vách kính, gương lavabo văn phòng

Bẩn vừa — Định kỳ / phun xịt 500 mL / 1 Lít nước (1:2) Cửa kính sảnh, tủ trưng bày

Bẩn nặng — Kính mặt ngoài Nguyên chất (Neat 100%) Kính ngoại thất nhiều bụi dầu

3. Quy trình Thi công & Tương thích Bề mặt

Xác định mức độ bẩn trên kính để pha tỷ lệ: 250 mL/L (hằng ngày), 500 mL/L (định kỳ) hoặc nguyên chất (kính mặt ngoài).
Pha vào bình xịt tay mã màu xanh dương tại khu vực thông gió tốt, xa nguồn nhiệt/tia lửa.
Phun sương đều lên kính và gạt sạch bằng thanh gạt kính cao su hoặc lau bằng khăn microfiber sạch.
Không dùng trên gỗ, bề mặt sơn mài hoặc vecni.

Bề mặt được phép Kính cửa sổ, gương soi, vách kính tòa nhà, tủ kệ kính trưng bày (dùng kết hợp thanh gạt kính cao su
và khăn microfiber không xơ)

Bề mặt cấm / Tương kỵ KHÔNG sử dụng trên gỗ, bề mặt sơn mài, sơn vecni, mica/acrylic nhạy dung môi; tránh nguồn nhiệt >
40°C, tia lửa điện, axit mạnh và chất oxy hóa

Trang bị PPE & Cách ly Kính bảo hộ, găng tay kháng hóa chất và quần áo bảo hộ khi pha chiết; thông gió đầy đủ trong
phòng kín • Thời gian cách ly: 0 phút (bay hơi nhanh không vệt; nghiêm cấm hút thuốc/sinh tia lửa
trong khu vực đang xịt)

Lưu ý kiểm định kỹ thuật SONGANHHYG: Điểm chớp cháy 45.5°C theo SDS Rev 5 (Flammable Liquid Cat 3); cấm xịt lên gỗ/sơn mài/vecni.
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